
Phụ lục 

DANH MỤC CƠ SỞ DỮ LIỆU DÙNG CHUNG TỈNH ĐẮK LẮK 

(Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày     /5/2023 của UBND tỉnh ) 

 

TT Tên CSDL Mục đích 
Nội dung chính;  

thực thể cần chuyển đổi số 

Cơ chế 

thu thập 

Chia sẻ 

dữ liệu 

mặc định 

Đơn vị 

chủ trì 

Thời gian 

vận hành/  

kế hoạch 

xây dựng 

Ghi 

chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

I Sở Thông tin và Truyền thông 

1 
CSDL dung 

chung của tỉnh 

Sử dụng CSDL 

dùng chung cho các 

hệ thống CNTT 

khác có nhu cầu kết 

nối, khai thác dữ 

liệu 

- Tình trạng hôn nhân;  

- Quan hệ gia đình;  

- Sinh trắc học;  

- Loại hình doanh nghiệp;  

- Quốc tịch;  

- Loại tổ chức cá nhân;  

- Nghề nghiệp;  

- Địa giới hành chính;  

- Trình độ chuyên môn kỹ 

thuật;  

- Cấp văn bản;  

- Loại văn bản;  

- Lĩnh vực văn bản;  

- Độ khẩn văn bản;  

- Độ mật văn bản;  

- Quy trình;  

- Giấy tờ;  

- Nhóm thủ tục hành chính;  

- Thủ tục hành chính;  

- Sân golf;  

- Lĩnh vực kinh doanh;  

Dữ liệu 

được hình 

thành từ 

việc thu 

thập dữ 

liệu từ các 

cơ quan, tổ 

chức  

Các thông tin 

theo danh mục 

CSDL đã tạo 

lập 

Sở 

Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Quý 

II/2023 
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TT Tên CSDL Mục đích 
Nội dung chính;  

thực thể cần chuyển đổi số 

Cơ chế 

thu thập 

Chia sẻ 

dữ liệu 

mặc định 

Đơn vị 

chủ trì 

Thời gian 

vận hành/  

kế hoạch 

xây dựng 

Ghi 

chú 

- Nhà hàng;  

- Khu công nghiệp;  

- Dự án đầu tư;  

- Văn bản pháp ly;  

- Doanh nghiệp;  

- Bảo tàng;  

- Địa điểm du lịch;  

- Khách sạn;  

- Khu nghỉ dưỡng;  

- Di tích lịch sử;  

- Sự kiện văn hoá;  

- Cấp cơ quan quản lý;  

- Công chức;  

- Cơ quan quản lý;  

- Chức vụ;  

- Tuyến đường. 

II Sở Tư pháp 

1 

Trang thông 

tin điện tử 

Sở Tư pháp 

Cung cấp thông tin 

hoạt động, văn bản 

chỉ đạo của Sở Tư 

pháp; thông tin hoạt 

động trong lĩnh vực 

Tư pháp tại địa 

phương. 

- Tin tức - Sự kiện; 

- Hệ thống văn bản, văn 

bản pháp luật; 

- Cải cách thủ tục hành 

chính; 

- Lịch làm việc. 

Sở Tư 

pháp quản 

lý cập nhật 

và cung 

cấp. 

- Dữ liệu mở; 

- Chia sẻ dữ liệu 

mặc định. 

- Sở Tư 

pháp chủ 

trì quản 

lý dữ 

liệu; 

- Thuê 

VNPT 

Đắk Lắk 

chủ trì 

vận hành 

Quý 

IV/2021 
 



5 

 

TT Tên CSDL Mục đích 
Nội dung chính;  

thực thể cần chuyển đổi số 

Cơ chế 

thu thập 

Chia sẻ 

dữ liệu 

mặc định 

Đơn vị 

chủ trì 

Thời gian 

vận hành/  

kế hoạch 

xây dựng 

Ghi 

chú 

hạ tầng 

kỹ thuật. 

2 

Cơ sở dữ 

liệu công 

chứng, 

chứng thực 

Cung cấp, lưu trữ 

cơ sở dữ liệu công 

chứng, chứng thực 

các hợp đồng, giao 

dịch về động sản và 

bất động sản trên 

địa bàn tỉnh Đắk 

Lắk. 

- Hồ sơ công chứng: 

Nhóm công chứng; loại 

công chứng; ngày thụ lý; 

ngày công chứng; chuyên 

viên soạn thảo; số công 

chứng; trạng thái; bên 

tham gia (số giấy tờ cá 

nhân); số Giấy chứng 

nhận; ngày cấp Giấy 

chứng nhận; thừa đất số; tờ 

bản đồ số; quận/huyện; 

xã/phường, tỉnh/thành phố; 

phí công chứng; thù lao 

công chứng. 

- Hồ sơ chứng thực: Nhóm 

chứng thực; ngày tiếp 

nhận; ngày chứng thực; 

quyển số; người tiếp nhận 

hồ sơ; trạng thái hồ sơ; 

thông tin giấy tờ (loại giấy 

tờ); thông tin người yêu 

cầu (tên người yêu cầu); 

thông tin đính kèm (tập tin 

đính kèm). 

- Hồ sơ ngăn chặn: Đơn 

Số hóa hồ sơ 

ban đầu. Các 

đơn vị có 

trách nhiệm 

cập nhật lên 

cơ sở dữ liệu. 

Dữ liệu được chia 

sẻ theo hình thức 

chia sẻ dữ liệu 

theo yêu cầu đặc 

thù của từng cơ sở 

dữ liệu tương ứng 

với từng đối tượng 

khai thác, sử dụng. 

- Sở Tư 

pháp chủ 

trì quản lý 

dữ liệu; 

- Thuê 

VNPT Đắk 

Lắk chủ trì 

vận hành 

hạ tầng kỹ 

thuật. 

Quý I/2022  
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TT Tên CSDL Mục đích 
Nội dung chính;  

thực thể cần chuyển đổi số 

Cơ chế 

thu thập 

Chia sẻ 

dữ liệu 

mặc định 

Đơn vị 

chủ trì 

Thời gian 

vận hành/  

kế hoạch 

xây dựng 

Ghi 

chú 

vị/tổ chức ban hành; số 

công văn; ngày phát hành; 

ngày bắt đầu ngăn chặn; 

trạng thái; thông tin tài sản 

(số Giấy chứng nhận, ngày 

cấp Giấy chứng nhận, thừa 

đất số, tờ bản đồ số, quận/ 

huyện, xã/ phường, 

tỉnh/thành phố); thông tin 

đính kèm (tập tin đính 

kèm). 

- Hồ sơ giải tỏa: đơn vị/tổ 

chức ban hành; số công 

văn; ngày phát hành; ngày 

nhập; ngày giải tỏa; trạng 

thái; thông tin tài sản (số 

Giấy chứng nhận, ngày 

cấp Giấy chứng nhận, thừa 

đất số, tờ bản đồ số, quận/ 

huyện, xã/ phường, tỉnh/ 

thành phố); thông tin đính 

kèm (tập tin đính kèm). 

 

III Sở Xây dựng 

1 

Xây dựng 

công cụ 

Cập nhật 

Cung cấp dịch vụ 

công trong lĩnh vực 

xây dựng (thông tin 

- Tên đồ án; 

- Phạm vi, ranh giới lập 

quy hoạch; 

Dữ liêu 

hình thành 

từ việc thu 

- Thông tin 

chung về quy 

hoạch; 

Sở Xây 

dựng 

chủ trì 

2023-

2025 
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TT Tên CSDL Mục đích 
Nội dung chính;  

thực thể cần chuyển đổi số 

Cơ chế 

thu thập 

Chia sẻ 

dữ liệu 

mặc định 

Đơn vị 

chủ trì 

Thời gian 

vận hành/  

kế hoạch 

xây dựng 

Ghi 

chú 

thông tin 

lớp CSDL 

quy hoạch 

đô thị trên 

nền GIS 

dùng chung 

tỉnh Đắk 

Lắk. 

quy hoạch) đến với 

cá nhân, tổ chức 

trong và ngoài tỉnh. 

- Quy mô diện tích; quy 

mô dân số; 

- Tính chất, mục tiêu của 

đồ án; 

- Xác định chỉ tiêu sử dụng 

đất; 

- Tổ chức không gian kiến 

trúc cảnh quan; 

- Xác định mạng lưới giao 

thông, quy mô các công 

trình đầu mối giao thông; 

- Xác định nhu cầu và 

nguồn cung cấp nước, 

năng lượng; tổng lượng 

nước thải, rác thải; vị trí, 

quy mô các công trình hạ 

tầng kỹ thuật 

- Đánh giá môi trường 

chiến lược; 

- Hệ thống bản vẽ kèm 

theo. 

thập, cập 

nhật, trao 

đổi thông 

tin giữa 

các cơ 

quan nhà 

nước, địa 

phương,  

doanh 

nghiệp. 

- Quy hoạch 

chung; 

- Quy hoạch 

phân khu; 

- Quy hoạch chi 

tiết. 

xây 

dựng cập 

nhật dữ 

liệu; Sở 

TT&TT 

xây 

dựng và 

quản lý 

hệ 

thống: 

Hạ tầng 

dữ liệu 

không 

gian đô 

thị (GIS) 

tỉnh Đắk 

Lắk. 

IV Sở Tài chính 

 

Phần mềm 

CSDL về 

giá 

Ứng dụng công 

nghệ thông tin vào 

cải tiến quy trình 

nghiệp vụ, lưu trữ 

hồ sơ thẩm định 

Cơ sở dữ liệu về giá tại địa 

phương và kết nối dữ liệu 

vào Cơ sở dữ liệu quốc 

gia. 

Các cơ 

quan, tổ 

chức, đơn 

vị; UBND 

các huyện, 

Giá hàng hóa, 

dịch vụ; Giá tài 

sản thuộc sở 

hữu nhà nước; 

Giá tính lệ phí 

Sở Tài 

chính 

chủ trì 

quản lý 

dữ liệu; 

Quý 

IV/2023 
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TT Tên CSDL Mục đích 
Nội dung chính;  

thực thể cần chuyển đổi số 

Cơ chế 

thu thập 

Chia sẻ 

dữ liệu 

mặc định 

Đơn vị 

chủ trì 

Thời gian 

vận hành/  

kế hoạch 

xây dựng 

Ghi 

chú 

giá, công bố giá, 

quản lý giá, giúp 

tăng cường tính 

hiệu lực trong công 

tác quản lý giá, 

thẩm định giá, công 

bố giá; bảo đảm 

tính chính xác, 

đồng bộ, minh 

bạch, thống nhất, 

tiết kiệm, hiệu quả; 

đồng thời, hình 

thành một cơ sở dữ 

liệu số hóa về lĩnh 

vực quản lý giá, 

thẩm định giá, công 

bố giá để cung cấp 

thông tin phục vụ 

công tác quản lý 

giá, thẩm định giá, 

công bố giá và 

cung cấp số liệu về 

cơ sở dữ liệu quốc 

gia về giá tại Bộ 

Tài chính. 

thị xã, 

thành phố 

trên địa 

bàn tỉnh. 

trước bạ; Giá 

hàng hóa xuất, 

nhập khẩu; Giá 

đất; Giá giao 

dịch bất động 

sản; Giá tính 

thuế tài nguyên; 

Giá vật tư, vật 

liệu xây dựng; 

Giá trúng thầu 

của hàng hóa, 

dịch vụ được 

mua sắm; Giá 

thị trường hàng 

hóa, dịch vụ cần 

thiết khác; Giá 

trị tài sản được 

thẩm định giá; 

Giá giá trị tài 

sản trong hoạt 

động tố tụng 

hình sự; Văn 

bản quản lý nhà 

nước về giá; 

Các thông tin 

phục vụ công 

tác quản lý Nhà 

Sở 

Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

chủ trì 

vận hành 

hạ tầng 

kỹ thuật 



9 

 

TT Tên CSDL Mục đích 
Nội dung chính;  

thực thể cần chuyển đổi số 

Cơ chế 

thu thập 

Chia sẻ 

dữ liệu 

mặc định 

Đơn vị 

chủ trì 

Thời gian 

vận hành/  

kế hoạch 

xây dựng 

Ghi 

chú 

nước về giá; 

Phân tích chỉ số 

giá tiêu dùng 

trên địa bàn 

tỉnh. 

V Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

1 

Hệ thống 

Cơ sở dữ 

liệu quản lý 

ngành hàng 

thủy sản 

tỉnh Đắk 

Lắk 

Chuẩn hóa dữ liệu 

ngành hàng Thủy 

sản của tỉnh Đắk 

Lắk để thực hiện 

chuyển đổi số trong 

quản lý ngành Thủy 

sản theo quy định 

của Đảng, Chính 

phủ, UBND tỉnh. 

Tăng cường năng 

lực công tác quản 

lý ngành hàng  của 

tỉnh Đăk Lắk, 

chuyển từ hình thức 

thủ công sang hình 

thức sử dụng công 

nghệ tiên tiến, hiện 

đại. 

Bảo đảm cân đối 

hài hòa giữa phát 

triển kinh tế và sử 

Quản lý, cập nhật, khai 

thác CSDL Thủy sản với 

các Modul chính: 

- CSDL về giống thủy sản; 

- CSDL về khai thác thủy 

sản; 

- Cơ sở dữ liệu về bảo vệ 

và phát triển nguồn lợi 

thủy sản; 

-  Cơ sở dữ liệu về chế 

biến và thị trường thủy 

sản; 

- Cơ sở dữ liệu về xử lý vi 

phạm trong lĩnh vực thủy 

sản; 

- Trang thiết bị phục vụ 

vận hành CSDL ngành 

Thủy sản. 

Các đơn vị 

tổ chức và 

cá nhân 

tham gia 

trong lĩnh 

vực quản 

lý nuôi 

trồng, đánh 

bắt được 

đào tạo để 

truy cập 

thông tin 

và cập nhật 

các thông 

tin theo 

yêu cầu 

của ngành 

nông 

nghiệp và 

phát triển 

nông thôn 

Thông tin về: 

Quản lý nuôi 

trồng; quản lý 

thức ăn và sản 

phẩm xử lý môi 

trường; quản lý 

giống thủy sản; 

quan trắc và 

môi trường; 

quản lý nguồn 

lợi thủy sản; 

quản lý khai 

thác thủy sản…. 

V/v 

 

Sở Nông 

nghiệp 

và PTNT 

Đang triển 

khai, khai 

thác 
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TT Tên CSDL Mục đích 
Nội dung chính;  

thực thể cần chuyển đổi số 

Cơ chế 

thu thập 

Chia sẻ 

dữ liệu 

mặc định 

Đơn vị 

chủ trì 

Thời gian 

vận hành/  

kế hoạch 

xây dựng 

Ghi 

chú 

dụng tài nguyên 

nước tại các thủy 

vực cho nuôi trồng  

phù hợp với quy 

hoạch, phân bổ tài 

nguyên nước, 

không gây ô nhiễm 

nguồn nước. Tạo ra 

các nguồn sản 

phẩm  mang tính 

hàng hóa, tạo công 

ăn việc làm, nâng 

cao mức sống của 

người dân sống 

xung quanh thủy 

vực sông, hồ chứa. 

để đảm 

bảo dữ liệu 

được cập 

nhật 

thường 

xuyên, 

được 

chuẩn hoá 

và xác 

thực bởi 

các cơ 

quan quản 

lý nhà 

nước 

chuyên 

ngành. 

2 

Hệ thống 

Cơ sở dữ 

liệu quản lý 

ngành hàng 

cà phê tỉnh 

Đắk Lắk 

Chuẩn hóa dữ liệu 

ngành hàng cà phê 

của tỉnh Đắk Lắk 

để thực hiện 

chuyển đổi số trong 

quản lý ngành hàng 

cà phê theo quy 

định của Đảng, 

Chính phủ, UBND 

tỉnh, ngành nông 

nghiệp và yêu cầu 

Hệ thống hóa các thông 

tin, dữ liệu về hiện trạng 

và các định hướng chính 

về phát triển ngành hàng 

cà phê của tỉnh theo cấp 

quản lý: tỉnh, huyện, xã, 

theo đối tượng sử dụng: 

Nhà nước, doanh nghiệp, 

HTX, THT, hộ gia đình 

làm cơ sở để xây dựng cơ 

sở dữ liệu và thiết kế phần 

Các tổ 

chức, hộ 

gia đình và 

cá nhân 

tham gia 

trong 

ngành 

hàng cà 

phê được 

đào tạo để 

truy cập 

Thông tin về: 

Quản lý vùng cà 

phê (bản đồ); 

quản lý hoạt 

động canh tác; 

quản lý về bảo 

quản chế biến 

và thị trường 

tiêu thụ; quản lý 

về cây giống và 

vật tư canh tác; 

Sở Nông 

nghiệp 

và PTNT 

Đang triển 

khai, khai 

thác 
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TT Tên CSDL Mục đích 
Nội dung chính;  

thực thể cần chuyển đổi số 

Cơ chế 

thu thập 

Chia sẻ 

dữ liệu 

mặc định 

Đơn vị 

chủ trì 

Thời gian 

vận hành/  

kế hoạch 

xây dựng 

Ghi 

chú 

thực tiễn tiêu thụ 

sản phẩm cà phê tại 

thị trường trong 

nước và các thị 

trường nhập khẩu 

như: Trung Quốc, 

Mỹ, Châu Âu,... 

đảm bảo phát triển 

ngành hàng cà phê 

bền vững, giữ gìn 

uy tín của người 

dân, doanh nghiệp 

và thương hiệu cà 

phê Buôn Ma 

Thuột của tỉnh; 

Nâng cao hiệu quả 

quản lý nhà nước 

trong các hoạt động 

liên kết sản xuất, 

thương mại và tiêu 

dùng sản phẩm cà 

phê an toàn; tăng 

cường năng lực 

quản lý, kiểm tra, 

đánh giá, giám sát, 

kiểm soát chất 

lượng, quản lý vệ 

mềm quản lý ngành hàng 

cà phê của tỉnh. 

Xây dựng hệ thống mã số 

vùng trồng cà phê thí điểm 

tại xã Ea Kpam huyện Cư 

M’gar, tỉnh Đắk Lắk. 

Xây dựng phần mềm quản 

lý ngành hàng cà phê Đắk 

Lắk phát hành trên 

internet. 

thông tin 

và cập nhật 

các thông 

tin theo 

yêu cầu 

của Sở 

Nông 

nghiệp và 

PTNT để 

đảm bảo 

dữ liệu 

được cập 

nhật 

thường 

xuyên, 

được 

chuẩn hoá 

và xác 

thực bởi 

các cơ 

quan quản 

lý nhà 

nước 

chuyên 

ngành 

quản lý về các 

chuỗi cung ứng 

và truy xuất 

nguồn gốc; 

CSDL về chứng 

nhận (VietGAP, 

UTZ, 4C, 

RF,...); quản lý 

văn bản lĩnh 

vực cà phê. 
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TT Tên CSDL Mục đích 
Nội dung chính;  

thực thể cần chuyển đổi số 

Cơ chế 

thu thập 

Chia sẻ 

dữ liệu 

mặc định 

Đơn vị 

chủ trì 

Thời gian 

vận hành/  

kế hoạch 

xây dựng 

Ghi 

chú 

sinh an toàn thực 

phẩm phục vụ tiêu 

dùng trong nước và 

xuất khẩu. 

VI Sở Y tế 

1 

Cổng thông 

tin điện tử 

ngành Y tế 

tỉnh Đắk 

Lắk 

Cung cấp thông tin 

hoạt động, văn bản 

chỉ đạo của Sở Y 

tế, hoạt động của 

các cơ sở y tế trên 

địa bàn tỉnh 

- Tin tức; 

- Hệ thống văn bản; 

- Cải cách thủ tục hành 

chính; 

- Lịch làm việc; 

- Hoạt động về ATVSTP; 

- Công bố hồ sơ về tiêm 

chủng; 

- Cơ sở thẩm mỹ. 

Sở Y tế 

quản lý 

cập nhật và 

cung cấp. 

- Dữ liệu mở; 

- Chia sẻ dữ liệu 

mặc định. 

Sở Y tế 
Trong 

năm 2023 

 

VII Sở Nội vụ 

1 

CSDL quản 

lý công tác 

thi  đua - 

khen 

thưởng trên 

địa bàn tỉnh 

Quản lý tập trung, 

thống nhất toàn bộ 

hồ sơ, các hình 

thức khen thưởng 

của các cơ quan, 

đơn vị, địa phương 

và  cán bộ, công 

chức, viên chức 

trong tỉnh. Thông 

tin trong CSDL 

thay thế các văn 

bản giấy trong quá 

- Các danh hiệu thi đua; 

- Khen thưởng của tập thể, 

cá nhân trong quá trình 

công tác 

Số hóa hồ 

sơ ban đầu. 

Các đơn vị 

có trách 

nhiệm cập 

nhật lên 

CSDL. Bổ 

sung hình 

thức thi 

đua, khen 

thưởng 

hàng năm 

Hình thức thi 

đua, khen 

thưởng hàng 

năm 

* Tập thể 

* Cá nhân 

- Họ và tên 

- Ngày sinh 

- Quê quán 

- Đơn vị công 

tác 

- Chức vụ/ 

Sở Nội 

vụ chủ 

trì quản 

lý dữ 

liệu; 

Sở 

Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

chủ trì 

vận hành 

Trong 

năm 2023 
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TT Tên CSDL Mục đích 
Nội dung chính;  

thực thể cần chuyển đổi số 

Cơ chế 

thu thập 

Chia sẻ 

dữ liệu 

mặc định 

Đơn vị 

chủ trì 

Thời gian 

vận hành/  

kế hoạch 

xây dựng 

Ghi 

chú 

trình xét, đề nghị 

khen thưởng. 

 

 

Chức danh 

- Trình độ 

chuyên môn 

- Hình thức thi 

đua, khen 

thưởng hàng 

năm… 

hạ tầng 

kỹ thuật. 

2 

CSDL quản 

lý cán bộ 

công chức, 

viên chức 

toàn tỉnh 

Quản lý tập trung, 

thống nhất toàn bộ 

hồ sơ cán bộ, công 

chức, viên chức 

trong tỉnh. Thông 

tin trong CSDL 

thay thế các văn 

bản giấy trong quá 

trình quản lý cán 

bộ. 

Thông tin cán bộ CCVC 

theo quy định về hồ sơ 

CBCCVC của Bộ Nội vụ; 

Quá trình công tác, thi đua, 

khen thưởng, kỷ luật, 

ngạch, bậc, lương. 

Số hóa hồ 

sơ ban đầu. 

Các đơn vị 

có trách 

nhiệm cập 

nhật lên 

CSDL 

Các 

CBCCVC 

cập nhật 

khi có sự 

thay đổi. 

- Họ và tên 

- Ngày sinh 

- Quê quán 

- Đơn vị công 

tác 

- Chức vụ/ 

Chức danh 

Sở Nội 

vụ chủ 

trì quản 

lý dữ 

liệu; 

Sở 

Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

chủ trì 

vận hành 

hạ tầng 

kỹ thuật. 

Giai đoạn 

2023 - 

2025 

 

VIII Sở Kế hoạch và Đầu tư 

1 

Trang 

Thông tin 

điện tử Sở 

Kế hoạch 

và Đầu tư 

Cung cấp thông tin 

hoạt động của 

ngành; cập nhật kịp 

thời các văn bản chỉ 

đạo, các chính sách, 

 

- Tin tức-Sự kiện; 

- Hệ thống văn bản, văn 

bản pháp luật; 

- Hoạt động về ngành kế 

 

 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

 

 

-Dữ liệu mở; 

- Chia sẻ dữ liệu 

mặc định 

 

 

- Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

 

 

 

 

Năm 2019 
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TT Tên CSDL Mục đích 
Nội dung chính;  

thực thể cần chuyển đổi số 

Cơ chế 

thu thập 

Chia sẻ 

dữ liệu 

mặc định 

Đơn vị 

chủ trì 

Thời gian 

vận hành/  

kế hoạch 

xây dựng 

Ghi 

chú 

tỉnh Đắk 

Lắk 

kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội, các 

chương trình, kế 

hoạch liên quan; 

quảng bá tiềm 

năng, thế mạnh, 

những chính sách 

ưu đãi, thu hút đầu 

tư của tỉnh; triển 

khai các hoạt động 

bồi dưỡng nguồn 

nhân lực cho 

DNNVV, hỗ trợ 

doanh nghiệp phát 

triển công nghệ, 

chuyển đổi số, hỗ 

trợ DNNVV khởi 

nghiệp đổi mới 

sáng tạo... 

hoạch, đầu tư, doanh 

nghiệp, khởi nghiệp, hỗ trợ 

doanh nghiệp nhỏ và vừa; 

- Cải cách thủ tục hành 

chính. 

quản lý 

cập nhật và 

cung cấp 

chủ trì 

quản lý 

dữ liệu 

- Thuê 

VNPT 

Đắk Lắk 

chủ trì 

vận hành 

hạ tầng 

kỹ thuật 

IX Sở Lao động thương binh và xã hội 

1 

Trang 

Thông tin 

điện tử Sở 

Lao động – 

Thương 

binh và Xã 

hội 

Cung cấp thông tin 

hoạt động của 

ngành Lao động – 

Thương binh và Xã 

hội trên địa bàn 

tỉnh 

- Tin tức - Sự kiện; 

- Hệ thống văn bản; 

- Cải cách thủ tục hành 

chính; 

- Lịch làm việc. 

Thu thập, 

cập nhật, 

biên tập từ 

các nguồn 

tin chính 

thống 

- Thông tin về 

các cơ quan 

hành chính Nhà 

nước của tỉnh, 

Sở 

- Thông tin về 

thủ tục hành 

Sở Lao 

động – 

Thương 

binh và 

Xã hội 

2010  
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TT Tên CSDL Mục đích 
Nội dung chính;  

thực thể cần chuyển đổi số 

Cơ chế 

thu thập 

Chia sẻ 

dữ liệu 

mặc định 

Đơn vị 

chủ trì 

Thời gian 

vận hành/  

kế hoạch 

xây dựng 

Ghi 

chú 

chính. 

- Thông tin về 

dịch vụ công 

trực tuyến. 

- Đánh giá độ 

hài lòng 

- Thông tin về 

hoạt động 

chuyên môn, 

nghiệp vụ của 

đơn vị 

X Sở Tài nguyên và Môi trường 

1 
CSDL địa 

chính 

Tăng cường năng 

lực công tác quản 

lý nhà nước về đất 

đai trên địa bàn tỉnh 

Đăk Lăk, chuyển từ 

hình thức thủ công 

sang hình thức sử 

dụng công nghệ 

tiên tiến, hiện đại; 

Cải cách hành 

chính trong ngành 

tài nguyên và môi 

trường qua ứng 

dụng hệ thống 

thông tin, tiến tới 

- Dữ liệu về thửa đất: 

thông tin số tờ bản đồ, số 

thửa, diện tích, hình thể 

thửa đất… 

- Dữ liệu về tài sản gắn 

liền với đất gồm: loại, đặc 

điểm, thời hạn, hình thức 

sở hữu… 

- Dữ liệu về quyền sử dụng 

đất, quyền quản lý đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn 

liền với đất: hình thức sử 

dụng đất, loại đất, thời hạn 

sử dụng đất, nguồn gốc sử 

dụng đất, nghĩa vụ tài 

Số hóa hồ 

sơ ban đầu. 

Các đơn vị 

có trách 

nhiệm cập 

nhật lên 

CSDL 

Dịch vụ tra cứu, 

tìm kiếm, khai 

thác thông tin 

về thửa đất 

Sở Tài 

nguyên 

và Môi 

trường 

chủ trì 

quản lý 

dữ liệu. 

Năm 2023 

-2025 
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TT Tên CSDL Mục đích 
Nội dung chính;  

thực thể cần chuyển đổi số 

Cơ chế 

thu thập 

Chia sẻ 

dữ liệu 

mặc định 

Đơn vị 

chủ trì 

Thời gian 

vận hành/  

kế hoạch 

xây dựng 

Ghi 

chú 

Chính phủ điện tử; 

cung cấp thông tin 

rộng rãi trên mạng 

cho các tổ chức và 

cá nhân; là cơ sở để 

tiến tới cung cấp 

dịch vụ công trực 

tuyến của ngành 

Tài nguyên và Môi 

trường và các 

ngành liên quan, 

đáp ứng yêu cầu cải 

cách hành chính; 

Tăng cường công 

tác quản lý thống 

nhất về thông tin 

giữa các cấp trong 

lĩnh vực đất đai, 

tránh, sai sót, ban 

hành chồng chéo 

các quyết định hành 

chính trong quản 

lý. 

chính… 

 

2 
CSDL giá 

đất 

CSDL tập trung, 

thống nhất hướng 

đến cung cấp dữ 

liệu được chia sẻ 

- Dữ liệu giá đất theo bảng 

giá đất; 

- Dữ liệu giá đất cụ thể. 

Số hóa hồ 

sơ ban 

đầu.Các 

đơn vị có 

Dịch vụ tra cứu, 

tìm kiếm, khai 

thác thông tin 

về Giá đất 

Sở Tài 

nguyên 

và Môi 

trường 

Năm 

2023-

2025 
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TT Tên CSDL Mục đích 
Nội dung chính;  

thực thể cần chuyển đổi số 

Cơ chế 

thu thập 

Chia sẻ 

dữ liệu 

mặc định 

Đơn vị 

chủ trì 

Thời gian 

vận hành/  

kế hoạch 

xây dựng 

Ghi 

chú 

rộng rãi với các 

ban, ngành khác, 

thúc đẩy tính minh 

bạch và sự tiếp cận 

của cộng đồng để 

cập nhật và khai 

thác thông tin đất 

đai đáng tin cậy 

trách 

nhiệm cập 

nhật lên 

CSDL 

chủ trì 

quản lý 

dữ liệu. 

3 

CSDL quy 

hoạch, kế 

hoạch sử 

dụng đất 

CSDL tập trung, 

thống nhất hướng 

đến cung cấp dữ 

liệu được chia sẻ 

rộng rãi với các 

ban, ngành khác, 

thúc đẩy tính minh 

bạch và sự tiếp cận 

của cộng đồng để 

cập nhật và khai 

thác thông tin đất 

đai đáng tin cậy 

- Dữ liệu quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất cấp 

tỉnh; 

- Dữ liệu quy hoạch sử 

dụng đất cấp huyện; 

- Dữ liệu kế hoạch sử dụng 

đất hàng năm cấp huyện 

Số hóa hồ 

sơ ban 

đầu.Các 

đơn vị có 

trách 

nhiệm cập 

nhật lên 

CSDL 

Dịch vụ tra cứu, 

tìm kiếm, khai 

thác thông tin 

về quy hoạch kế 

hoạch sử dụng 

đất 

Sở Tài 

nguyên 

và Môi 

trường 

chủ trì 

quản lý 

dữ liệu. 

Năm 

2023-

2025 

 

4 

CSDL 

thống kê, 

kiểm kê 

CSDL tập trung, 

thống nhất hướng 

đến cung cấp dữ 

liệu được chia sẻ 

rộng rãi với các 

ban, ngành khác, 

thúc đẩy tính minh 

- Dữ liệu hiện trạng sử 

dụng đất cấp tỉnh; 

- Dữ liệu hiện trạng sử 

dụng đất cấp huyện; 

- Dữ liệu hiện trạng sử 

dụng đất cấp xã; 

- Dữ liệu kết quả điều tra 

Số hóa hồ 

sơ ban 

đầu.Các 

đơn vị có 

trách 

nhiệm cập 

nhật lên 

Dịch vụ tra cứu, 

tìm kiếm, khai 

thác thông tin 

về thống kê 

kiểm kê đất đai 

Sở Tài 

nguyên 

và Môi 

trường 

chủ trì 

quản lý 

dữ liệu. 

Năm 

2023-

2025 
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TT Tên CSDL Mục đích 
Nội dung chính;  

thực thể cần chuyển đổi số 

Cơ chế 

thu thập 

Chia sẻ 

dữ liệu 

mặc định 

Đơn vị 

chủ trì 

Thời gian 

vận hành/  

kế hoạch 

xây dựng 

Ghi 

chú 

bạch và sự tiếp cận 

của cộng đồng để 

cập nhật và khai 

thác thông tin đất 

đai đáng tin cậy 

kiểm kê. 

 

 

 

CSDL 

5 

Cổng thông 

tin điện tử 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Cung cấp thông tin, 

tin tức, sực kiện 

hoạt động, văn bản 

chỉ đạo, điều hành 

của Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

- Thông tin của Sở TNMT 

- Tin tức  Sự kiện 

- Hệ thống văn bản chỉ đạo  

điều hành  và văn bản khác 

- Các thông tin công khai 

về quy hoạch, giá đất, thủ 

tục và các chương trình đề 

tài khoa học 

- Thông tin về các chương 

trình, dự án. 

Văn phòng 

sở Tài 

nguyên và 

Môi 

trường 

quản lý, 

cập nhật 

thông tin 

trên cổng 

thông tin 

điện tử của 

Sở. 

- Dữ liệu mở. 

- Tra cứu, tìm 

kiếm. 

- Chia sẻ dữ liệu 

mặc định. 

Văn 

phòng sở  

Sở Tài 

nguyên 

và Môi 

trường 

Năm 2019  

XI Văn phòng UBND tỉnh 

1 

CSDL 

Thông tin 

báo cáo tỉnh 

Đắk Lắk 

- Thực hiện chế độ 

báo cáo định kỳ, 

chuyên đề, đột xuất 

giữa các cơ quan 

hành chính nhà 

nước phục vụ công 

tác chỉ đạo, điều 

hành của tỉnh. 

- Kết nối, chia sẻ 

- Chế độ báo cáo 

- Kỳ báo cáo 

- Danh mục báo cáo 

- Lĩnh vực, chỉ tiêu báo 

cáo 

- Thuộc tính báo cáo 

- Đơn vị 

- Trạng thái báo cáo 

Dữ liệu 

được hình 

thành từ 

việc trao 

đổi, gửi 

nhận giữa 

các cơ 

quan, tổ 

chức 

- Dữ liệu mở; 

- Chia sẻ dữ liệu 

mặc định. 

Văn 

phòng 

UBND 

tỉnh 

Quý 

III/2023 
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TT Tên CSDL Mục đích 
Nội dung chính;  

thực thể cần chuyển đổi số 

Cơ chế 

thu thập 

Chia sẻ 

dữ liệu 

mặc định 

Đơn vị 

chủ trì 

Thời gian 

vận hành/  

kế hoạch 

xây dựng 

Ghi 

chú 

việc gửi dữ liệu từ 

Hệ thống thông tin 

báo cáo của tỉnh lên 

Hệ thống thông tin 

báo cáo của Chính 

Phủ, Trung tâm 

thông tin, chỉ đạo 

điều hành của 

Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ và 

các Hệ thống thông 

tin báo cáo của Bộ, 

ngành khác theo 

yêu cầu. 

2 

CSDL 

Công báo 

điện tử tỉnh 

Đắk Lắk 

- Cung cấp, công 

khai các văn bản 

quy phạm pháp luật 

của tỉnh Đắk Lắk 

cho tổ chức, người 

dân, doanh nghiệp 

… khai thác thông 

tin, sử dụng hiệu 

quả Công báo điện 

tử 

- Nâng cao chất 

lượng, hiệu quả 

hoạt động Công 

- Văn bản quy phạm pháp 

luật; các văn bản liên quan 

đến văn bản QPPL. 

- Hiệu lực của văn bản; 

các văn bản/ danh mục văn 

bản QPPL hết hiệu lực. 

Dữ liệu từ 

các cơ 

quan ban 

hành văn 

bản QPPL 

gửi đăng 

Công báo 

Dữ liệu mở 

Văn 

phòng 

UBND 

tỉnh 

Quý 

III/2023 
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TT Tên CSDL Mục đích 
Nội dung chính;  

thực thể cần chuyển đổi số 

Cơ chế 

thu thập 

Chia sẻ 

dữ liệu 

mặc định 

Đơn vị 

chủ trì 

Thời gian 

vận hành/  

kế hoạch 

xây dựng 

Ghi 

chú 

báo điện tử; Góp 

phần thực hiện 

Chính quyền số, 

Chính phủ số.. 

XII Thanh tra tỉnh 

1 

Trang thông 

tin điện tử 

Thanh tra 

tỉnh 

Cung cấp thông tin 

hoạt động, văn bản 

chỉ đạo của Lãnh 

đạo Thanh tra tỉnh; 

thông tin hoạt động 

của Thanh tra tỉnh. 

Tin tức - Sự kiện, Hệ 

thống văn bản, Cải cách 

thủ tục hành chính, Lịch 

làm việc. 

Thanh tra 

tỉnh quản 

lý cập nhật 

và cung 

cấp. 

- Dữ liệu mở; 

- Chia sẻ dữ liệu 

mặc định. 

Thanh 

tra tỉnh 

quản lý, 

vận 

hành. 

 

Đang hoạt 

động 
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